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1 Trằn A nh Kiệt TH Ủ Y  TỦ
47/06, ấp Vĩnh Thành, T T  Cái Dầu, huyện C hâu Phủ, An 
Giang 52F8007403 0,7 Chế biến chả lụa. 016/2020/NNPTNT-CP B 18/08/2020 18/08/2023

2 Cao Kim Trọng N G Ọ C HÂN 2 TỔ 15, Binh Hòa, Bình Thủy, Châu Phú. An Giang 52F8003211 Chế biến chả lụa, nem  nướng, pate 008/2020/NNPTNT-CP B 13/08/2020 13/08/2023 0972772561

3 Trần Thị Diệu Hiền TRÀN TH ị DIỆU HIÊN 113/02, ấ p  M ỹ Lợi, xã M ỹ Phũ, C hâu Phú, An G iang 52F8005354 9 Sơ chế m ắm  cá các loại 015/2020/NNPTNT-CP B 18/08/2020 18/08/2023 396.638.797

4 H àng N gọc Lợi M Ỹ DUNG 888 42/02, M ỹ Hưng, M ỹ Phủ, Châu Phủ, An G iang 52F8008441 0,9 Sx và kd mắm cá các loại, mắm thái 013/2020/NNPTNT-CP A 18/08/2020 18/08/2023 366.178.081

5 Hàng Hoàng Vinh G IẢ O  BÍNH 9999
Tổ 7, ấp Khánh Lợi, xã K hánh H òa, huyện C hâu Phú, tinh 
A n G iang 52F8005432 1,5 Kinh doanh m ắm c á  các loại 009/2020/NNPTNT-CP B 13/08/2020 13/08/2023 0988 0 49 459

6 Nguyền Q uang T nrởng ĐẠI PHÁT 380/11, Bình Yên, Binh Thủy, C hâu Phú, An Giang 52F8005518 10
Chế biến nông sản
sấy( chuối sấy, m ít sấy, khoai, rau củ các loại sấy)

007/2020/NNPTNT-CP A 13/08/2020 13/08/2023 0969.228.525

7 Nguyên Văn Lợi ÚT LỢl tổ 04, Bình Yên, Binh Thủy, C hâu Phú, A n Giang. 52F8006783 5 Sản xuất và kinh doanh tàu hù 0 1 1/2020/NNPTNT-CP B 13/08/2020 13/08/2023 0982.237.001

8 Phạm Thị Tuyết G iang ANH HÀO TỒ 1, ấp Khánh A n, x ã  Khánh Hòa, C háu Phú, A n G iang 52F80049484 1000

Chế biển chả cá tươi, chà
hấp, chả cá viên, chả cá hương tôm, chả cá hương m ực, 
chả mực hấp, chả m ực chiên, chả tôm  hấp, chá tôm 
chiên, ôc nhồi basa, chả cá basa, tàu hủ basa, xúc xích. 
Fillet cá, cá khô

001/2020/NNPTNT-CP A 12/08/2020 12/08/2023 0846.111.101

9 Nguyễn N gọc Lành N GUYỄN N G Ọ C LÀNH
838/24, ấp Khánh Bình, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, 
An Giang 52F8009425 50

Chế biến và kinh doanh 
bong bóng cá 002/2020/NNPTNT-CP B 12/08/2020 12/08/2023 0989.237.343

10 Nguyên Thị X uân Thúy TH Ú Y  HỬNG tổ 07. ấp Khánh Đức, xã K hánh Hòa, huyện Châu Phú, tinh 
An Giang 52F8007575 17 Sơ chế m ắm  cá các loại 003/2020/NNPTNT-CP B 12/08/2020 12/08/2023 0348.705.243

11 Hứa Hên s ến CÁM  NANG
39, tổ 39, ấp Khánh Phát, xã K hánh Hòa, huyện C hâu Phủ, 
An G iang 52F8009517 12 Chế biến bong bóng cá 004/2020/NNPTNT-CP A 12/08/2020 12/08/2023 0964.796.018

12 Nguyền Thị Thu Hồng HÔ N G  THANH
tổ 24, ấp Khánh Binh, xã K hánh Hòa, huyện C hâu Phú, An 
Giang 52F8009523 8 Chế biến bong bóng cá 005/2020/NNPTNT-CP A 12/08/2020 12/08/2023 0913.971.533

13 Nguyễn Thị Lước N H Ư  BỈNH
495/15, ấp Bình Q ui, xã B inh Thủy, huyện Châu Phú, An 
Giang 52F8005452 5

Sản x uất m ực sấy, xoài
sấy dẻo, vỏ bười sấy, thịt gà sấy 006/2020/NNPTNT-CP A 13/08^2020 13/08/2023 0989.813.748

14 Nguyễn Thị Thúy Vi N GUYỆN THỊ T H Ú Y  VI Tổ 09, ấp Khánh Châu, xã K hánh H òa, huyện Cháu Phủ, An 
Giang 52F8009605 Nuôi cá tra thương phẩm 010/2020/NNPTNT-CP B 13/08/2020 13/08/2023 0989.212.998

15 Nguyễn Vốn Tẩn NGUYỀN VẢN TẢN
204/7. ấp Khánh A n, xâ Khánh H òa, huyện C hâu Phú, An 
Giang 52F8001212 Nuôi cá ơ a  thương phẩm 012/2020/NN PTNT-CP B 13/8/2020 13/08/2023 0989.222.998

16 Nguyền Thj K im  Hà KIM HÀ tổ 04, ấp M ỹ trung, xã  M ỹ Phú, huyện Châu phú, An G iang 52F8007471 6 Chê biên táu hủ m iếng 014/2020/N N PTN T-CP B 18/08/2020 18/08/2024 0964.811.044

17 Lưu M inh H ào THUẬN MINH
666/22, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh T rung, huyện Châu 
Phú, An G iang 52F8008680 100 Thu m ua và chế biến dưa ngó sen, hạt sen 017/2020/N N PTN T-CP A 24/08/2020 24/08/2023 0901.646.423

18 Phạm Thanh Trà PHẠM T HANH TRÀ
310/13, ốp Vĩnh H òa, xã Vĩnh Thạnh trung, huyện Châu 
Phú, A n Giang 52F8009632 2100 Nuôi cá tra thương phẩm 018/2020/NNPTNT-CP B 25/09/2020 25/09/2023 0919.121.433

19 Phan Thanh Chiến PHAN T HANH CHIẾN tổ 02, ấp Hưng Lợi, x ẵ Đ ào H ữu Cảnh, huyện Châu phú, An 
Giang 52F8009543 0,45 sản x uất và kinh doanh tàu hủ ky 019/2020/NNPTNT-CP B 25/09/2020 25/09/2023 0376.760.181

20 Trần Thị Nhem TRÀN THỊ N HON ấp Khánh Bình, x ã  Khánh H òa, huyện C hâu phú, An G iang 52F8009684 2000 Nuôi cá tra thương phẩm 020/2020/NNPTNT-CP B 05/10/2020 05/10/2023 0913.971.277

21 Nguyền Thị Y en Linh HOÀNG KIM
244/01, ấp Vĩnh Tiến, T T  Cái Dầu, huyện Châu Phú, An 
Giang 52F8009732 2

Sàn xuất m uối ớt, muối tiêu, 
muối tôm 021 /2020/N N PTN T-CP B 18/12/2020 18/12/2023 0343.333.904

Năm 2021

22 V õ Thanh Phong V Ồ  THANH PHONG
Tổ 1, ấp M ỹ Thiện, xẫ M ỹ Đức, huyện C hâu Phú, tinh An 
Giang 52F8009284 36 tấn Sản xuất và kinh doanh BI 001/2021/NNPTNT-CP B 01/11/2021 01/11/2024 0326 974 809

23 Thái Thành Lộc LỢI LỘC
Dường Â u C ơ, TTTM  Nam Châu Đốc, ấp  M ỳ Chánh, xă 
Mỹ Đức, huyện C hâu Phú, tinh An G iang 52F8009863 3,6 tấn Sản x uất và kinh doanh BI 002/2021 /NNPTNT-CP B 16/03/2021 16/03/2024 033 818 3320

24 Huỳnh Kim Hoa HUỲNH KIM  HOA Tổ 4, C hợ H ưng Lợi, ấp Hưng Thói, xâ Đ ào H ữu Cảnh, 
huyện Cháu Phú, tinh An G iang 52F8009881 36 kg Chế biến và m ua bán T ổ Yến 003/2021/NNPTNT-CP A 18/03/2021 18/03/2024 0988 352 949

25 Lê Văn Toản ĐỒNG Q UÊ
Số 135, tồ 03, ấp M ỹ H òa, xã M ỹ Đức, huyện Châu Phú, 
tinh A n Giang 52F8009932 60 tin ~hé biển và m ua bán cua đồng xay, cua đổng xé, 

ghe cua xay, ruôt ốc đồng, ruột hến 004/2021/NNPTNT-CP B 26/04/2021 26/04/2024 0939909029

26 Nguyễn Thị T húy Vàn VIỆT NAM
Tố 11, ấp Bình Quới, xà Binh Phú, huyện C hâu Phú, tinh An

52F8008292 18 kg Chê biên và m ua bán to yến 005/2021 /N N PTN T-CP B 14/05/2021 14/05/2024 0834.352.189
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27 Huỳnh H oa A nh Đ ào AN DI
Số 381/12, ấp Bình Hưng 2, xã Binh Mỹ, huyện C háu Phú, 
tinh An Giang

52F8008144 3,6 tấn

1. Chế biến cá lóc chay

006/2021/NNPTNT-CP B 14/05/2021 14/05/2024 0948.492.760
2. Chế biến thịt nạt kho tiêu chay

3. Chế biến vịt kho rừng chay

4. Chế biến chà đòn chay

28 Dương Bá Linh TH Ả O  222
Số 24/12 ấp Khánh An, xã Khảnh H òa, huyện Châu Phú, 
tinh An Giang

52F8003206 6 tấn

1. Chế biến m ắm  cá lóc

007/2021/NNPTNT-CP B 18/05/2021 18/05/2024 0944.833.073 Cấp lại

2. Chế biến mắm thái

3. Chế biến m ắm  cá các loại (cá lóc, cá trèn, cá linh, cá 
sặc, cá chốt)

4. Chế biến m ắm  tôm

5. Chế biến m ắm  Ba Khía

29 M ai Thị Bé Phương M AI PHƯƠNG
Số 9/4 ấp Binh Thành, xã Binh M ỹ, huyện C hâu Phủ, tinh 
An Giang

52F8009963 18kg Chế biến và m ua bán tổ yến 008/2021/NNPTNT-CP B 18/05/2021 18/05/2021 0918.990.575

30 Thái Thị M ỹ Yến THƯỞNG ĐỈNH
Tổ 12, ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện C hâu Phú, tình 
An Giang 52F8009366 36  kg Sơ  chế và m ua bán tổ yến 009/2021 /NNPTNT-CP B 07/06/2021 07/06/2024 0987.320.074

31 Trần Văn Sang TRÀN DƯƠNG
Tổ 15, ấp Bình Q uý, xã Bình Thúy, huyện C hâu Phú, tình 
An Giang

52F8009968 18kg Chế biến và m ua bán tổ yến 010/2021/NNPTNT-CP B 07/06/2021 07/06/2024 0976.755.085

32 Trằn Chinh HTX PHƯỚC L Ộ C  THẠNH
Số 475, tổ  14, ấp Bình Thành, xã Bình Chánh, huyện Châu 
Phú, tinh An Giang 1602136472 16 tân/ha Sản xuất, kinh doanh sầu riêng 011/2021/NNPTNT-CP A 18/06/2021 18/06/2024 0949.542.821

33 Huỳnh Thanh T ùng LÂM PHƯỚC
Tổ 39, khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 
huyện C hâu Phú, tình An Giang

52F8008825 300 tấn Nuôi cá  ư a  thương phẩm 012/2021/NNPTNT-CP B 18/06/2021 18/06/2024 0916.399.906


